	TRƯỜNG THCS CHƯ Ê WI
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 25 tháng 09 năm 2022




	THỨ
	TIẾT
	6A
(Hoa)
	6B
(Tú)
	6C
(Thanh)
	6D
(Brếch)
	7A
(Hòa)
	7B
(Y Zin)
	7C
(Oanh)
	7D
(N.Nhàn)

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Toán - Anh
	NNgữ - Ngân
	Văn - Thanh
	Sử - Quang
	Lí - Oanh
	Sinh - Hòa
	Sử - Tú
	Toán - P.Hiền

	
	3
	MT - Trọng
	Văn - Thanh
	TD - Nalin
	Toán - Anh
	Nhạc - Vân
	NNgữ - Y Zin
	Văn - N.Nhàn
	Lí - Oanh

	
	4
	Sử - Quang
	Sinh - Brếch
	NNgữ - Y Zin
	Văn - Thanh
	Văn - N.Nhàn
	MT - Trọng
	GDCD - Hoa
	Sử - Tú

	
	5
	Sinh - Brếch
	HĐTN - N.Hiền
	Toán - Anh
	Văn - Thanh
	Văn - N.Nhàn
	Lí - Oanh
	Địa phương - Thủy
	NNgữ - Y Zin

	3
	1
	TD - Nalin
	GDCD - Hoa
	MT - Trọng
	Toán - Anh
	Tin - Ngọc
	Toán - P.Hiền
	TD - Nam
	Văn - N.Nhàn

	
	2
	NNgữ - Ngân
	Địa phương - Tú
	Toán - Anh
	NNgữ - Vĩnh
	Địa - Quý
	Toán - P.Hiền
	Nhạc - Vân
	Văn - N.Nhàn

	
	3
	Toán - Anh
	NNgữ - Ngân
	Địa phương - Tú
	Lí - Hoàng
	Văn - N.Nhàn
	GDCD - Hoa
	Toán - P.Hiền
	TD - Nam

	
	4
	Nhạc - Vân
	Lí - Hoàng
	Sử - Quang
	MT - Trọng
	Toán - Anh
	Văn - N.Nhàn
	Tin - Ngọc
	Địa - Quý

	
	5
	Sử - Quang
	MT - Trọng
	Địa - Quý
	GDCD - Hoa
	Toán - Anh
	Tin - Ngọc
	Văn - N.Nhàn
	Toán - P.Hiền

	4
	1
	Văn - Thanh
	Toán - Anh
	Sinh - Brếch
	Tin - Đạt
	NNgữ - Y Zin
	Địa - Quý
	TD - Nam
	Toán - P.Hiền

	
	2
	Toán - Anh
	Văn - Thanh
	NNgữ - Y Zin
	TD - Nalin
	Hóa - Hòa
	CNghệ - Thủy
	Toán - P.Hiền
	HĐTN - Tuấn

	
	3
	Sinh - Brếch
	Văn - Thanh
	Nhạc - Vân
	Địa - Quý
	Toán - Anh
	NNgữ - Y Zin
	CNghệ - Thủy
	TD - Nam

	
	4
	Tin - Đạt
	TD - Nalin
	Toán - Anh
	Nhạc - Vân
	Sinh - Hòa
	TD - Phúc
	NNgữ - Y Zin
	Địa phương - Thủy

	
	5
	Địa - Quý
	CNghệ - Bình
	Hóa - Brếch
	Văn - Thanh
	CNghệ - Thủy
	HĐTN - Tuấn
	Lí - Oanh
	NNgữ - Y Zin

	5
	1
	Địa phương - Tú
	Toán - Anh
	HĐTN - N.Hiền
	Sử - Quang
	GDCD - Hoa
	TD - Phúc
	MT - Trọng
	Văn - N.Nhàn

	
	2
	NNgữ - Ngân
	Toán - Anh
	GDCD - Hoa
	NNgữ - Vĩnh
	MT - Trọng
	Văn - N.Nhàn
	Địa - Quý
	Nhạc - Vân

	
	3
	Toán - Anh
	Sử - Quang
	Tin - Đạt
	Địa phương - Tú
	TD - Phúc
	Nhạc - Vân
	Văn - N.Nhàn
	GDCD - Hoa

	
	4
	HĐTN - N.Hiền
	Địa - Quý
	Lí - Hoàng
	Toán - Anh
	HĐTN - Tuấn
	Sử - Tú
	Văn - N.Nhàn
	Tin - Ngọc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	CNghệ - Bình
	Toán - Anh
	Sinh - Brếch
	NNgữ - Vĩnh
	Địa - Quý
	Toán - P.Hiền
	HĐTN - Tuấn
	NNgữ - Y Zin

	
	2
	Hóa - Brếch
	Nhạc - Vân
	Văn - Thanh
	TD - Nalin
	Toán - Anh
	Địa - Quý
	NNgữ - Y Zin
	Sinh - Hòa

	
	3
	Lí - Hoàng
	Tin - Đạt
	Văn - Thanh
	Toán - Anh
	Lí - Oanh
	Hóa - Hòa
	Địa - Quý
	CNghệ - Thủy

	
	4
	Văn - Thanh
	TD - Nalin
	CNghệ - Bình
	Sinh - Brếch
	TD - Phúc
	NNgữ - Y Zin
	Sinh - Hòa
	Lí - Oanh

	
	5
	Văn - Thanh
	Hóa - Brếch
	Toán - Anh
	CNghệ - Bình
	NNgữ - Y Zin
	Địa phương - Thủy
	Toán - P.Hiền
	Địa - Quý

	7
	1
	GDCD - Hoa
	NNgữ - Ngân
	Văn - Thanh
	Hóa - Brếch
	NNgữ - Y Zin
	Văn - N.Nhàn
	Lí - Oanh
	Toán - P.Hiền

	
	2
	Văn - Thanh
	Sử - Quang
	TD - Nalin
	HĐTN - N.Hiền
	Sử - Tú
	Văn - N.Nhàn
	NNgữ - Y Zin
	Hóa - Hòa

	
	3
	TD - Nalin
	Văn - Thanh
	Sử - Quang
	Sinh - Brếch
	Văn - N.Nhàn
	Lí - Oanh
	Toán - P.Hiền
	MT - Trọng

	
	4
	NNgữ - Ngân
	Sinh - Brếch
	NNgữ - Y Zin
	Văn - Thanh
	Địa phương - Thủy
	Toán - P.Hiền
	Hóa - Hòa
	Văn - N.Nhàn

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
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	THỨ
	TIẾT
	8A
(Thủy)
	8B
(Nalin)
	8C
(Trọng)
	8D
(Hiên.V)
	9A
(Quang)
	9B
(Hằng)
	9C
(Ngân)
	9D
(N.Hiền)

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Văn - Hiên.V
	TD - Nalin
	Toán - Đạt
	Hóa - Brếch
	CNghệ - Hằng
	Tin - Ngọc
	Sinh - N.Hiền
	Văn - Hồng

	
	3
	Toán - Đạt
	Sử - Thủy
	Văn - Hiên.V
	Địa - Hằng
	Tin - Ngọc
	Sinh - N.Hiền
	NNgữ - Ngân
	Văn - Hồng

	
	4
	Sử - Thủy
	Toán - Đạt
	Văn - Hiên.V
	Tin - Ngọc
	Toán - P.Hiền
	Địa - Hằng
	Nhạc - Vân
	Sinh - N.Hiền

	
	5
	Địa - Hằng
	Toán - Đạt
	Tin - Ngọc
	Văn - Hiên.V
	NNgữ - Ngân
	Toán - P.Hiền
	Văn - Hồng
	GDCD - Hoa

	3
	1
	CNghệ - Hoàng
	Địa - Hằng
	Toán - Đạt
	NNgữ - Vĩnh
	TD - Phúc
	Văn - Hồng
	NNgữ - Ngân
	Sử - Quang

	
	2
	Toán - Đạt
	MT - Trọng
	Địa - Hằng
	TD - Nalin
	Sử - Quang
	GDCD - Hoa
	TD - Phúc
	Tin - Ngọc

	
	3
	Sinh - Phúc
	Toán - Đạt
	NNgữ - Vĩnh
	MT - Trọng
	Văn - Hồng
	Nhạc - Vân
	Địa - Hằng
	Toán - Minh

	
	4
	NNgữ - Vĩnh
	Sinh - Phúc
	TD - Nalin
	Toán - Đạt
	Địa - Hằng
	NNgữ - Ngân
	Văn - Hồng
	Toán - Minh

	
	5
	GDCD - Tú
	Lí - Hoàng
	Sinh - Phúc
	Toán - Đạt
	NNgữ - Ngân
	CNghệ - Hằng
	Văn - Hồng
	Nhạc - Vân

	4
	1
	TD - Nalin
	Văn - Hiên.V
	Sử - Thủy
	Lí - Hoàng
	Văn - Hồng
	Tin - Ngọc
	Lí - Oanh
	Hóa - Tuấn

	
	2
	CNghệ - Hoàng
	Văn - Hiên.V
	NNgữ - Vĩnh
	Toán - Đạt
	Văn - Hồng
	Lí - Oanh
	Tin - Ngọc
	TD - Phúc

	
	3
	NNgữ - Vĩnh
	CNghệ - Hoàng
	Toán - Đạt
	TD - Nalin
	Lí - Oanh
	Hóa - Tuấn
	TD - Phúc
	Văn - Hồng

	
	4
	Tin - Ngọc
	NNgữ - Vĩnh
	Hóa - Brếch
	Văn - Hiên.V
	Toán - P.Hiền
	Văn - Hồng
	Hóa - Tuấn
	Lí - Oanh

	
	5
	Toán - Đạt
	Sinh - Phúc
	Văn - Hiên.V
	CNghệ - Hoàng
	Nhạc - Vân
	Toán - P.Hiền
	Văn - Hồng
	Tin - Ngọc

	5
	1
	Toán - Đạt
	Hóa - Tuấn
	CNghệ - Hoàng
	Văn - Hiên.V
	Tin - Ngọc
	Văn - Hồng
	CNghệ - Hằng
	NNgữ - Ngân

	
	2
	Hóa - Tuấn
	Toán - Đạt
	Sinh - Phúc
	Văn - Hiên.V
	Sinh - N.Hiền
	Văn - Hồng
	Toán - Minh
	Địa - Hằng

	
	3
	Lí - Hoàng
	Văn - Hiên.V
	Tin - Ngọc
	NNgữ - Vĩnh
	Văn - Hồng
	NNgữ - Ngân
	Toán - Minh
	Sinh - N.Hiền

	
	4
	MT - Trọng
	NNgữ - Vĩnh
	Toán - Đạt
	Nhạc - Vân
	GDCD - Hoa
	TD - Phúc
	Địa - Hằng
	Văn - Hồng

	
	5
	Văn - Hiên.V
	Tin - Ngọc
	GDCD - Tú
	Toán - Đạt
	
	
	
	

	6
	1
	Sử - Thủy
	TD - Nalin
	Lí - Hoàng
	Sinh - Hòa
	Văn - Hồng
	TD - Phúc
	Toán - Minh
	Lí - Oanh

	
	2
	Hóa - Tuấn
	Sử - Thủy
	CNghệ - Hoàng
	NNgữ - Vĩnh
	Lí - Oanh
	Toán - P.Hiền
	Toán - Minh
	TD - Phúc

	
	3
	NNgữ - Vĩnh
	Nhạc - Vân
	TD - Nalin
	Hóa - Brếch
	TD - Phúc
	Toán - P.Hiền
	Hóa - Tuấn
	Văn - Hồng

	
	4
	Nhạc - Vân
	CNghệ - Hoàng
	NNgữ - Vĩnh
	Sử - Thủy
	Toán - P.Hiền
	Hóa - Tuấn
	Văn - Hồng
	Toán - Minh

	
	5
	Sinh - Phúc
	NNgữ - Vĩnh
	Nhạc - Vân
	CNghệ - Hoàng
	Hóa - Tuấn
	Văn - Hồng
	Lí - Oanh
	Toán - Minh

	7
	1
	Văn - Hiên.V
	GDCD - Tú
	MT - Trọng
	Tin - Ngọc
	Hóa - Tuấn
	Sinh - N.Hiền
	Sử - Quang
	CNghệ - Hằng

	
	2
	Văn - Hiên.V
	Hóa - Tuấn
	Hóa - Brếch
	Sử - Thủy
	Toán - P.Hiền
	Lí - Oanh
	Tin - Ngọc
	Địa - Hằng

	
	3
	Tin - Ngọc
	Văn - Hiên.V
	Sử - Thủy
	Sinh - Hòa
	Sinh - N.Hiền
	Địa - Hằng
	GDCD - Hoa
	NNgữ - Ngân

	
	4
	TD - Nalin
	Tin - Ngọc
	Văn - Hiên.V
	GDCD - Tú
	Địa - Hằng
	Sử - Quang
	Sinh - N.Hiền
	Hóa - Tuấn

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL



